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  n  n s : 91/2018/HS-PT 

    : 16-11-2018 

 

NHÂN DANH 

                                        

                               

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  guyễ  Kim  ồ g 

Các Thẩm phán: Ông  uỳ     âu       

Ông  uỳ    ă   iệ  

- Thư ký phiên tòa: Bà  à    ị  ươ g - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà  rầ    ị  à  - Kiểm s t viên. 

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  

xét xử phúc thẩm vụ  n hình sự thụ lý s  115/TLHS-PT ngày 05-10-2018 đ i 

với bị c o   ô Đức A do kh n  c o của bị c o đ i với b n  n hình sự sơ thẩm 

s  32/2018/HS-ST ngày 28-8-2018 của Tòa  n nhân dân hu ện Đơn Dươn , 

tỉnh Lâm Đồn . 

Bị cáo kháng cáo: 

 gô  ứ    (tên khác Chim), sinh năm 1992 tại tỉnh Lâm Đồn ; nơi cư 

trú: thôn K, xã L, hu ện Đ, tỉnh Lâm Đồn ; n hề n hiệp: l m nôn ; trình độ học 

vấn: lớp 11/12; dân tộc: Kinh;  iới tính: nam; tôn giáo: Phật  i o; qu c tịch: Việt 

Nam; con ông Ngô Thanh T, sinh năm 1969 và b    u ễn Thị Lan H, sinh năm 

1970; có vợ Đặn    u ễn U ên P, sinh năm 1991 v  có 01 con sinh năm 2018; 

Tiền sự, tiền  n: khôn , bị c o hiện đan  tại n oại. Có mặt. 

Trong vụ án này, còn có bị hại anh T, người liên quan chị Phan Thị H; 

Nguyễn Thị Lan H không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị. 

     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau:  

V o kho n  11  iờ 30 n    31-07-2017, bị c o Anh đan  n ồi u n  nước 

cùn  với b   ùi Thị   tại qu n nước “Hương Tri” của b    u ễn Thị Lan H thì 

 ặp bị hại anh T ở cùn  thôn tron  qu n nước. Do có mâu thuẫn từ trước nên 

 iữa bị c o A v  bị hại anh T có lời qua tiến  lại.  ị hại anh T lấ  vỏ chai nước 

bằn  nhựa ném v o n ười bị c o Anh nhưn  khôn  trún ; sau đó bị c o A lấ  

b n cờ bằn  đ  ném v o n ười bị hại anh T; đồn  thời  iữa bị hại anh T v  bị 
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cáo A xôn  v o đ nh nhau được mọi n ười can n ăn, bị c o A bỏ đi về nh . Do 

bực tức vì bị đ nh, bị c o A lấ  02 con dao, tron  đó 01 con dao (dài 30cm, cán 

bằng Inox, rộng 15cm) cầm trên ta  ph i; 01 con dao (dài 15cm cán bằng gỗ 

rộng 01cm) bỏ túi quần phía sau bên tr i sau đó trở lại qu n nước của b  H tìm 

đ nh bị hại anh T. Do bị hại anh T bỏ v o tron  qu n, bị c o A khôn  đ nh được 

nên bỏ đi về nh , cất con dao c n bằn  Inox bỏ dưới bếp. 

Kho n  05 phút sau, bị c o A đi qua nh  ôn  b  nội của mình thì thấ  bị 

hại anh T n ồi tron  qu n nước của b  H, bị c o A lấ  01 con dao d i 15cm bỏ 

tron  túi quần phía sau đi v o qu n nước của b  H, thấ  bị c o A cầm dao đi tới, 

bị hại anh T bỏ chạ , bị c o A đuổi theo được kho n  15m thì bị hại anh T tự té 

n ã xu n  đườn .  ị c o A chạ  đến đứn  đ i diện thì có n ười thanh niên đến 

can n ăn, bị hại anh T lấ  điện thoại di độn  ném v o n ười bị c o A nhưn  

khôn  trún .  ị c o A cầm dao bằn  ta  ph i đâm từ trên xu n  dưới v o n ười 

bị hại anh T, liền đó bị hại anh T đứn  dậ  đưa ta  tr i lên đỡ thì bị thươn  ở ta  

tr i.  ị hại anh T chạ  v o qu n nước của b  H lấ  02 chai thủ  tinh đập bể đuổi 

theo thì bị c o A bỏ chạ  về nh ; bị hại anh T được mọi n ười đưa đi cấp cứu tại 

bệnh viện. 

Tại   n kết luận s  286/2017/T T n    29-12-2017 của Trung tâm pháp 

  tỉnh Lâm Đồn  kết luận anh T bị thươn  tích “Vết thương cổ tay trái dài 

4.5cm đứt gân duỗi ngón V, tổn thương thần kinh trụ không hoàn toàn, liệt một 

phần ngón V; Gãy xương đậu trái. Tỷ lệ thương tích là 21% do vật sắc nhọn gây 

nên”. 

Về bồi thườn  thiệt hại, bị c o t c độn  b  Lan H (mẹ bị cáo) đã bồi 

thườn  cho bị hại anh T s  tiền 30.000.000đ, s  còn lại 13.000.000đ bị hại  êu 

cầu bị c o bồi thườn .  

Đ i với thiệt hại bể b n cờ bằn  đ  do bị c o Anh đập; hai chai nước n ọt 

bị hại anh T đập bể. Do t i s n khôn  lớn, nên b  H khôn   êu cầu bồi thườn  

thiệt hại. 

Tại b n  n s  32/2018/HSST n    28-8-2018 của Tòa  n nhân dân hu ện 

Đơn Dươn  đã tu ên b  bị c o   ô Đức A phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp 

dụn  điểm a kho n 1, kho n 2 Điều 134; điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51, 

Điều 38, Điều 54  ộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị c o   ô Đức A 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ n    bắt 

giam thi hành án. 

  o i ra, b n  n còn  i i qu ết về bồi thườn ,  n phí, tu ên qu ền kh n  

c o, qu ền  êu cầu thi hành án theo qu  định ph p luật. 

Ngày 30-8-2018 bị c o kh n  c o xin  i m nhẹ hình phạt, được hưởn   n 

treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: bị c o  iữ n u ên  êu cầu kh n  c o, đề n hị 

Tòa  n xem xét chấp nhận. Đồn  thời bị c o xuất trình t i liệu “đã bồi thườn  
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to n bộ s  tiền còn lại 13.000.000đ theo b n  n tu ên”, bị hại anh T có đơn bãi 

nại.  

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị căn cứ điểm b 

kho n 1 Điều 355, Điều 357 của  ộ luật t  tụn  hình sự; chấp nhận kh n  c o 

của bị c o;  p dụn  Điều 65 cho bị c o được hưởn   n treo. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Xuất ph t từ mâu thuẫn, nên v o kho n  11  iờ 30 n    31-7-2017, tại 

qu n nước “Hương Tri” của b  H;  iữa bị c o A v  bị hại anh T đánh nhau, sau 

đó được mọi n ười căn n ăn. Khi bị c o A đi qua nh  ôn  b  nội của mình thì 

thấ  bị hại anh T n ồi tron  qu n nước của b  H, bị c o A tiếp tục lấ  01 con 

dao d i 15cm bỏ tron  túi quần phía sau đi v o qu n nước của b  H, bị c o Anh 

đuổi theo bị hại, sau đó bị c o A cầm dao bằn  ta  ph i đâm từ trên xu n  dưới, 

bị hại anh T đứn  dậ  đưa ta  tr i lên đỡ thì bị thươn  ở ta  tr i. Hậu qu  của 

hành vi gây thươn  tích cho bị hại “Vết thương cổ tay trái dài 4.5cm đứt gân 

duỗi ngón V, tổn thương thần kinh trụ không hoàn toàn, liệt một phần ngón V; 

Gãy xương đậu trái. Tỷ lệ thương tích 21% do vật sắc nhọn gây nên”. Đ i chiếu 

lời khai của các bị c o, lời khai bị hại, n ười l m chứn , vật chứn  thu  iữ; Tòa 

 n cấp sơ thẩm đ nh  i  to n diện chứn  cứ, đã tu ên b  bị c o   ô Đức A 

phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo qu  định kho n 2 Điều 134 của  ộ luật 

hình sự năm 2015 l  có căn cứ. 

 [2] Xét kh n  c o của bị c o, đ i chiếu t i liệu chứn  cứ thể hiện.  ị c o 

thực hiện h nh vi n u  hiểm cho xã hội, thuộc trườn  hợp n hiêm trọn , đã xâm 

hại đến sức khỏe của bị hại được ph p luật b o vệ,  â   nh hưởn  đến an ninh 

trật tự tại địa phươn . Qu  trình điều tra v  tại phiên tòa sơ thẩm, bị c o “thành 

khẩn khai báo”, nên đã được  p dụn  tình tiết  i m nhẹ qu  định điểm s kho n 1 

Điều 51 của  ộ luật hình sự năm 2015.   o i ra, bị c o đã bồi thườn  s  tiền 

30.000.000đ/43.000.000đ, sau khi xét xử sơ thẩm, bị c o đã bồi thườn  to n bộ 

thiệt hại v  được bị hại có đơn bãi nại.  ên cạnh đó, n u ên nhân x   ra đ nh 

nhau, bị hại có một phần lỗi nên bị c o đã được  p dụn  điểm b kho n 1, kho n 

2 Điều 51 của  ộ luật hình sự năm 2015.  

 ị c o được hưởn  hai tình tiết  i m nhẹ qu  định điểm b, s kho n 1 Điều 

51 của  ộ luật hình sự năm 2015; một tình tiết  i m nhẹ qu  định kho n 2 Điều 

51 của  ộ luật hình sự năm 2015; khôn  bị  p dụn  tình tiết tăn  nặn , nhân 

thân chưa có tiền  n tiền sự, có nơi cư trú rõ r n ; bị hại cũn  có đơn bãi nại. Do 

vậ  cần chấp nhận kh n  c o của bị c o,  p dụn  Điều 65 của  ộ luật hình sự 

năm 2015, cho bị c o được c i tạo n o i xã hội, dưới sự  i m s t,  i o dục của 

chính qu ền địa phươn  v   ia đình, khôn   â  n u  hiểm cho xã hội; khôn  

 nh hưởn  xấu đến an ninh, trật tự, an to n xã hội như đại diện Viện kiểm s t đề 

n hị l  có căn cứ. 
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 [5] Về  n phí: Do kh n  c o của bị c o được chấp nhận, nên bị c o 

không ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm theo qu  định ph p luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ v o điểm b kho n 1 Điều 355, điểm e kho n 1 Điều 357 của  ộ 

luật t  tụn  hình sự. Chấp nhận kh n  c o của bị c o   ô Đức A, sửa b n  n sơ 

thẩm; Xử: 

1. Tu ên b  bị c o   ô Đức A phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụn  

kho n 2 Điều 134; c c điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 54, Điều 65  ộ 

luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị c o   ô Đức A 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo thời  ian 

thử thách 12 th n  tính từ n    tu ên  n phúc thẩm. 

Giao bị cáo Ngô Đức A cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện Đơn D, tỉnh 

Lâm Đồng giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết 

án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, 

giáo dục người bị kết án. Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì việc 

Thi hành án thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình 

sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Về  n phí: Căn cứ Điều 135 Bộ luật t  tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo   ô Đức A không ph i 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  

n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

 
Nơi nhận: 
- VKS D tỉnh Lâm Đồn ; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn ; 

- TAND hu ện Đ; 

- VKS D hu ện Đ; 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện Đ;  

- Cơ quan THAHS CA hu ện Đ; 

-  ị c o; 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Đã ký 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 
 

Nơi nhận: 
- VKS D tỉnh Lâm Đồn ; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn ; 

- TAND hu ện Lâm H ; 

- VKS D hu ện Lâm H ; 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện Lâm H ;  

- Cơ quan THAHS CA hu ện Lâm H ; 

-  ị c o; 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị  i   H 
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